
    SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Phụ lục 01
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC BÌNH SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BÌNH SƠN NĂM 2026

(Cập nhật đến ngày 03/8/2026)

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Bình Sơn
2. Địa chỉ: 86 Võ Thị Đệ, Tổ dân phố Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và tên Thời gian đăng
ký thực hành

Chức danh
chuyên môn
đăng ký thực

hành

Người hướng dẫn thực
hành

CCHN người hướng dẫn thực hành Chuyên khoa
hướng dẫn
thực hành

Ghi chú
Số CCHN Ngày cấp

1 Đặng Hồ Nhật Khiêm 10/4/2024 -
10/4/2025 Bác sỹ y khoa

Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

12 tháng
NV BV

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội

Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại

Phạm Thị Hòa 002372/QNG-CCHN 03-09-2015 Sản

Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

2 Phan Thị Hoài Trang 10/4/2024 -
10/4/2025 Bác sỹ y khoa

Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

12 tháng
NV BV

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội

Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại

Phạm Thị Hòa 002372/QNG-CCHN 03-09-2015 Sản

Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

3 Bùi Văn Viễn 21/10/2024 -
21/4/2025 Điều dưỡng

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại
6 tháng
NV BVNguyễn Thị Yến Chi 001103/QNG-CCHN 22-01-2015 HSCC-CĐ
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Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội

4 Nguyễn Thu Trúc 31/10/2024 -
30/4/2025 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Yến Chi 001103/QNG-CCHN 22-01-2015 HSCC-CĐ
6 tháng

NV ngoài BVNgô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội

5 Đỗ Minh Tiến  26/6/2024 -
26/6/2025

Bác sỹ y học cổ
truyền

Nguyễn Văn Đồng 003976/QNG-CCHN 18-02-2017 Y học cổ truyền 12 tháng
NV ngoài BV

Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

6 Nguyễn Thị Nguyên 22/7/2024 -
24/7/2025 Bác sỹ y khoa

Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

12 tháng
nhân viên
bệnh viện

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội

Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại

Phạm Thị Hòa 002372/QNG-CCHN 03-09-2015 Sản

Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

7 Huỳnh Thị Hoàng Mến 01/8/2024 -
01/8/2025

Bác sỹ y học cổ
truyền

Nguyễn Văn Đồng 003976/QNG-CCHN 18-02-2017 Y học cổ truyền 12 tháng
NV ngoài BV

Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

8 Tô Thị Vi Sa 13/3/2025 -
15/9/2025 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội 6 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

Nguyễn Thị Yến Chi 001103/QNG-CCHN 22-01-2015 HSCC-CĐ

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại

9 Nguyễn Thị Phương
Tuyết

16/9/2024 -
18/9/2025

Bác sỹ y học dự
phòng

Nguyễn Vân Nam 000212/QNG-CCHN 30-08-2012
Khám chữa
bệnh thông

thường 12 tháng
nhân viên
bệnh việnĐinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

Nguyễn Văn Đồng 003976/QNG-CCHN 18-02-2017 Y học cổ truyền

10 Nguyễn Thị Hồng
Trinh

11/4/2025 -
11/10/2025 Điều dưỡng

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại 6 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

3 Bùi Văn Viễn 21/10/2024 -
21/4/2025 Điều dưỡng 6 tháng

NV BV

TT Họ và tên Thời gian đăng
ký thực hành

Chức danh
chuyên môn
đăng ký thực

hành

Người hướng dẫn thực
hành

CCHN người hướng dẫn thực hành Chuyên khoa
hướng dẫn
thực hành

Ghi chú
Số CCHN Ngày cấp

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nguyễn Thị Yến Chi 001103/QNG-CCHN 22-01-2015 HSCC-CĐ

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội

11 Tống Thị Tàu 28/5/2025-
28/11/2025 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội
6 tháng

nhân viên
ngoài bệnh

viện

Nguyễn Thị Yến Chi 001103/QNG-CCHN 22-01-2015 HSCC-CĐ

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại

Ung Thị Minh Hường 001429/QNG-CCHN 02-04-2015 Nhi

12 Võ Bích Khuyên 30/10/2025-
30/3/2026 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội
5 tháng

nhân viên
ngoài bệnh

viện

Ung Thị Minh Hường 001429/QNG-CCHN 02-04-2015 Nhi

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại

13 Phạm Văn Trung 20/6/2025-
30/3/2026 Y sĩ đa khoa

Nguyễn Thị Thanh Chi 000398/QNG-CCHN 30-08-2012 HSCC-CĐ

9 tháng
nhân viên
bệnh viện

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội
Phạm Thị Hòa 000471/QNG-GPHN 29-05-2025 Sản
Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại
Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

14 Nguyễn Thị Quyền 20/6/2025-
30/3/2026 Y sĩ đa khoa

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội
Phạm Thị Hòa 000471/QNG-GPHN 29-05-2025 Sản

9 tháng
nhân viên
bệnh viện

Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ
Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại
Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

15 Nguyễn Thị Định 04/4/2025 -
04/4/2026 Bác sỹ đa khoa

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội
12 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

Phạm Thị Hòa 000471/QNG-GPHN 29-05-2025 Sản
Đinh Thị Hạnh 000706/QNG-CCHN 20-08-2013 HSCC-CĐ

Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại

Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

10 Nguyễn Thị Hồng
Trinh

11/4/2025 -
11/10/2025 Điều dưỡng

6 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

TT Họ và tên Thời gian đăng
ký thực hành

Chức danh
chuyên môn
đăng ký thực

hành

Người hướng dẫn thực
hành

CCHN người hướng dẫn thực hành Chuyên khoa
hướng dẫn
thực hành

Ghi chú
Số CCHN Ngày cấp
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16 Đặng Thị Na 28/7/2025-
28/4/2026

Bác sỹ y học
dự phòng

Nguyễn Vân Nam 000212/QNG-CCHN 30-08-2012
Khám chữa
bệnh thông

thường
9 tháng

nhân viên
ngoài bệnh

việnNguyễn Văn Đồng 003976/QNG-CCHN 18-02-2017 Y học cổ truyền

17 Nguyễn Thị Nguyên 18/12/2025-
18/5/2026 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội 5 tháng
nhân viên
trong bệnh

viện

Ung Thị Minh Hường 001429/QNG-CCHN 02-04-2015 Nhi

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại

18 Hồ Văn Khởi 03/3/2025 -
31/7/2026 Bác sỹ y khoa

Đặng Thị Thùy Nhung 000397/QNG-CCHN 30-08-2012 Nội

12 tháng
nhân viên
bệnh viện

Nguyễn Thị Thanh Chi 000398/QNG-CCHN 30-08-2012 HSCC-CĐ

Phạm Thị Hòa 000471/QNG-GPHN 29-05-2025 Sản

Nguyễn Anh Khôi 005381/QNG-CCHN 17-08-2020 Ngoại

Lê Trung Thu 000373/QNG-CCHN 30-08-2012 Nhi

TT Họ và tên Thời gian đăng
ký thực hành

Chức danh
chuyên môn
đăng ký thực

hành

Người hướng dẫn thực
hành

CCHN người hướng dẫn thực hành Chuyên khoa
hướng dẫn
thực hành

Ghi chú
Số CCHN Ngày cấp
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gián đoạn 4 tháng
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SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Phụ lục 02
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC BÌNH SƠN

DANH SÁCH NGƯỜI ĐANG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BÌNH SƠN NĂM 2026

(Cập nhật đến ngày 03/8/2026)
1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Sơn

2. Địa chỉ: 86 Võ Thị Đệ, Tổ dân phố Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và tên Thời gian đăng ký
thực hành

Chức danh
chuyên môn
đăng ký thực

hành

Người hướng dẫn thực
hành

CCHN người hướng dẫn thực hành Chuyên khoa
hướng dẫn thực

hànhSố CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Vân 25/8/2025-
25/5/2026

Bác sỹ y học dự
phòng

Nguyễn Vân Nam 000212/QNG-CCHN 30-08-2012 Khám chữa bệnh
thông thường

Nguyễn Văn Đồng 003976/QNG-CCHN 18-02-2017 Y học cổ truyền

2 Hồ Thị Đen 06/4/2026-
06/9/2026 Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội- Truyền nhiễm

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại- LCK

Ung Thị Minh Hường 001429/QNG-CCHN 02-04-2015 Nhi

3 Lê Xuân Hạ 20/4/2026-
20/9/2026 Điều dưỡng

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại- LCK

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội- Truyền nhiễm

Ung Thị Minh Hường 001429/QNG-CCHN 02-04-2015 Nhi

4 Nguyễn Trần Thùy Ly 04/5/2026
04/11/2027

Dược sỹ
Cao đẳng Lê Bảo Quốc 1163/CCHN-D-SYT-QNG 26/12/2022 Dược

5 Hồ Thị Thoa 04/6/2026-
04/11/2026 Điều dưỡng

Ngô Thị Hồng Cẩm 004895/QNG-CCHN 11-04-2019 Ngoại- LCK
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Ung Thị Minh Hường 001429/QNG-CCHN 02-04-2015 Nhi

Nguyễn Thị Thu Hồng 001151/QNG-CCHN 22-01-2015 Nội- Truyền nhiễm

6 Lê Nguyễn Thanh Thùy 01/7/2026
04/7/2028

Dược sỹ
Đại học Trần Quang Nhật 0678/CCHN-D-SYT-QNG 17/11/2020 Dược

7 Phan Thị Mến 06/7/2026-
06/4/2027

Bác sỹ y học cổ
truyền Nguyễn Thị Thu Thi 005601/QNG-CCHN 28/9/2021 Y học cổ truyền

5 Hồ Thị Thoa 04/6/2026-
04/11/2026 Điều dưỡng

TT Họ và tên Thời gian đăng ký
thực hành

Chức danh
chuyên môn
đăng ký thực

hành

Người hướng dẫn thực
hành

CCHN người hướng dẫn thực hành Chuyên khoa
hướng dẫn thực

hànhSố CCHN Ngày cấp
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Ghi chú

9  tháng
nhân viên
bệnh viện

5 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

5 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

18 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

5 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

Phụ lục 02

DANH SÁCH NGƯỜI ĐANG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BÌNH SƠN NĂM 2026

(Cập nhật đến ngày 03/8/2026)
1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Sơn

2. Địa chỉ: 86 Võ Thị Đệ, Tổ dân phố Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
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24 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

9  tháng
nhân viên
ngoài bệnh
viện

5 tháng
nhân viên
ngoài bệnh

viện

Ghi chú
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